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Báo cáo

Giám định xã hội về thực hiện quyết định số 3017/2005/QĐ - UBND và quyết định số 4101/2005/QĐ - UBND của UBND tỉnh Thanh Hoá về chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò trên địa bàn miền núi và chính sách phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm trong tỉnh năm 2005 – 2010.

                                I.  Phần mở đầu.

Năm 2009 trong chương trình hoạt động, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá đã chọn hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hoạt động quan trọng cùng với việc thực hiện các nhóm đề tài và dự án khoa học khác.

Phần hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được Quỹ môi trường toàn cầu của Tổ chức phát triển liên hiệp quốc tại Việt Nam tài trợ với 3 hợp phần: 

 -  Phản biện đề án quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020.

 - Giám định hiệu qủa chính sách phát triển rừng luồng Thanh Hoá.    

 - Giám định hiệu quả thực hiện quyết định 3017 và 4101 về hỗ trợ và khuyến khích phát triển chăn nuôi đại gia súc ở địa bàn miền núi và khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm trong toàn tỉnh. Hoạt động trên được chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn tại công văn số 3217 UBND – NN.

Mục đích yêu cầu của các hoạt động này nhằm góp phần làm rõ những luận cứ khoa học của quyết định trên và đánh giá ưu khuyết điểm thực hiện để giúp lãnh đạo tỉnh trong việc quyết định các vấn đề quan trọng nói trên, đồng thời nhằm nâng cao năng lực hoạt động tư vấn, phản biện, giám định xã hội của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá.

Hoạt động giám định xã hội về thực hiện quyết định 3017 và 4101 của UBND tỉnh đã được tiến hành các bước công việc như sau:

- Thành lập tổ chuyên gia thực hiện giám định, xây dựng kế hoạch thực hiện, được lãnh đạo liên hiệp hội chuẩn y

- Tổ chức hội thảo khoa học với lãnh đạo và chuyên gia các sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Khoa học và công nghệ cùng tổ chuyên gia dự án và lãnh đạo Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh với kế hoạch tiến hành, mục tiêu, phương án, biện pháp thực hiện.

- Xây dựng các biểu mẫu, tiêu chí đánh giá, giám định, làm việc với lãnh đạo các huyện, thị và lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 27 huyện, thị xã, thành phố trực thuộc để khảo sát đánh giá tại địa phương, hồ sơ gửi về Liên hiệp chuyên gia nghiên cứu.

- Tổ chuyên gia đi khảo sát tại huyện Thọ Xuân, Nông Cống, Bá Thước để xác định cụ thể hơn. 

 Sau 45 ngày triển khai đã thu thập được số liệu của 17 huyện, thị, thành phố trực thuộc và số liệu tổng hợp của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, sở Tài chính.

Trên cơ sở tình hình khảo sát, báo cáo thu được này đánh giá nhằm làm rõ quá trình thực hiện của các huyện, thị, thành phố trực thuộc, hiệu quả của hai quyết định chính sách trên, phát hiện những mặt tồn tại và kiến nghị những biện pháp nhằm thúc đẩy thực hiện chính sách trên trong những năm tiếp theo phát triển chăn nuôi trong thời kỳ 2010 – 2015, là một ngành một ngành kinh tế đặc biệt quan trọng trong phát triển nông nghiệp Thanh Hoá.

II . Chăn nuôi trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã   hội năm 2010 và năm 2020.

Trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Thanh Hoá, ngành chăn nuôi trong lĩnh vực nông nghiệp đã được đề ra với nhiệm vụ rất cao trong các giai đoạn 2010 và 2020, các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Phát triển mạnh chăn nuôi cả về quy mô và chất lượng đàn gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao tỷ trọng chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh lên 40% năm 2010 và trên 50%  năm 2020. Ưu tiên phát triển chăn nuôi tập trung theo phương thức trang trại và công nghiệp gắn với chế biến, đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi có khối lượng sản phẩm lớn cung cấp cho đô thị, các khu công nghiệp, khu du lịch và xuất khẩu. Phấn đấu đến năm 2010 khối lượng sản phẩm từ các vùng chăn nuôi tập trung chiếm 20% tổng sản phẩm chăn nuôi toàn tỉnh và năm 2020 chiếm khoảng 50%.

- Phát triển nuôi bò, kết hợp chăn nuôi tập trung với nuôi phân tán với kinh tế hộ, kinh tế vườn, đồi, rừng.

Đến năm 2010 tổng đàn bò đạt trên 500.000 con và năm 2020 đạt 1.000.000 con. Đẩy mạnh lai tạo đàn bò, đưa nhanh các giống chất lượng cao vào sản xuất, nâng tỷ lệ bò lai  lên 60% năm 2010 và 75 - 80% năm 2020. Chú trọng phát triển chăn nuôi bò ở các vùng đồng bằng và đặc biệt chú ý phát triển chăn nuôi bò ở các vùng núi thấp.

- Đàn trâu duy trì khoảng 230. 000 con vào năm 2010 và 260.000 - 270.000 con vào năm 2020. Tập trung cao phát triển nuôi trâu ở các huyện miền núi.

- Phát triển chăn nuôi lợn và gia cầm rộng khắp các địa phương trong tỉnh. Hướng chính đầu tư vùng chăn nuôi tập trung, công nghiệp, trang trại, gắn với công nghiệp chế biến xuất khẩu. Đàn lợn đến năm 2010 đạt 1.900.000 -2.000.000 con (không kể lợn sữa), trong đó lợn hướng nạc chiếm 40%. Năm 2020 đàn lợn đạt 3.000.000 con (tăng bình quân 4,5%/ năm), đàn lợn hướng nạc chiếm trên 65%.

Đàn gia cầm năm 2010 đạt 22.000.000 con, năm 2020 đạt 30.000.000 con. Mục tiêu chăn nuôi gia cầm là các loại giống chất lượng cao, siêu thịt, siêu trứng, hướng chính chăn nuôi trang trại ttập trung.

III . Nội dung chủ yếu trong quyết định 3017 và 4101 của UBND tỉnh về  chính sách phát triển chăn nuôi.

Quyết định 3017/2005/QĐ - UBND về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trâu bò trên địa bàn miền núi giai đoạn đến năm 2010.

Quyết định 4101/2005/QĐ - UBND về cơ chế chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm từ năm 2006 - 2010. Nội dung chính của các quyết định như sau:

 1. Quyết định 3017 bao gồm 4 điểm chính sách:

- Hỗ trợ công tác thụ tinh nhân tạo cho 4 huyện vùng núi thấp là các huyện Thạch Thành, Cẩm Thuỷ, Ngọc Lạc, Như Thanh về đầu tư các điểm phối giống thụ tinh nhân tạo, bao gồm kinh phí mua vật tư thụ tinh nhân tạo, tiêm phòng, tập huấn kỹ thuật và chi phí nhân công phối giống.

- Hỗ trợ sử dụng bò đực giống F1 nhảy trực tiếp.

- Hỗ trợ công nuôi cho các hộ.

- Hỗ trợ tiêm phòng.

     2 . Quyết định 4101 gồm 3 điểm chính sách:

- Chính sách cải tạo nâng cấp tầm vóc đàn bò.

- Chính sách chăn nuôi lợn hướng nạc.

- Hỗ trợ đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại tập trung.

Hai quyết định trên của UBND tỉnh đã hướng chính vào khuyến khích phát triển chăn nuôi toàn diện, tập trung chính vào chăn nuôi bò, lợn; chăn nuôi theo hướng quy mô trang trại, cải tạo nâng cấp đàn giống chất lượng cao, tập trung cải tạo tầm vóc đàn bò và phát triển đàn lợn hướng nạc. Phát triển chăn nuôi chung trên phạm vi toàn tỉnh và địa bàn trung du miền núi đặc biệt chú ý về chăn nuôi trâu bò. Hai quyết định 3017 và 4101 nhằm các nội dung trên.

IV. Đánh giá kết quả thực hiện quyết định 3017 và quyết định 4101.

Do chính sách trong các quyết định trên phù hợp với nguyện vọng người chăn nuôi và yêu cầu của các cấp chính quyền huyện, xã nên nhìn chung việc triển khai được đồng bộ hơn trên phạm vi toàn tỉnh, hai quyết định được ban hành trong năm 2005 nên được thực hiện đồng thời. Căn cứ số liệu điều tra tổng hợp và khảo sát cụ thể  trên địa bàn các huyện, số liệu tổng hợp của sở Tài chính, sở Nông nghiệp & PTNT và qua các cuộc trao đổi trực tiếp với lãnh đạo các huyện: Nông Cống, Thọ Xuân, Bá Thước. Kết qủa thực hiện được đánh giá như sau:

1.Quyết định 3017/2005/QĐ - UBND:

* Hỗ trợ thụ tinh nhân tạo bò thuộc 4 huyện miền núi thấp trong các năm:

- Năm 2006 được 1867 con bò cái có chửa.

- Năm 2007  được  2111  con bò cái có chửa.        

- Năm 2008  được  1530 con bò cái có chửa.         

* Hỗ trợ trực tiếp số hộ mua bò đực giống F1, F2 Zebu

 - Năm 2006 đạt 195 hộ mua được 195 con bò đực giống.

 - Năm 2007  đạt 146   hộ mua được 146 con bò đực giống.

- Năm 2008  đạt 74   hộ mua được 74 con bò đực giống.

* Tập huấn 3 năm từ 2006 đến 2008 có 17 huyện tổ chức mở 68 lớp với 1990 học viên là nông dân chăn nuôi dự.

* Mua bò cái giống sinh sản:

- Năm 2006 mua 1178 con.

- Năm 2007 mua  1264 con.

- Năm 2008 mua  500 con.

Tổng cộng 3 năm mua 2942 con

*Tiêm phòng đàn bò 2 loại vac xin Tụ huyết trùng và Lở mồm long móng:

- Năm 2006 tiêm 151.800 con.

-  Năm 2007  tiêm 124.000 con.

-  Năm 2008  tiêm  94.500 con.

Như vậy chỉ tiêu thụ tinh nhân tạo như quyết định cả 4 huyện miền núi thấp là Cẩm Thuỷ, Ngọc Lạc, Thạch Thành, Như Thanh đều tham gia..

Các chỉ tiêu: bò đực F1,F2 nhảy trực tiếp ; bò cái sinh sản để cải tạo đàn bò, tiêm phòng đàn bò tham gia cải tạo tầm vóc và tập huấn kỹ thuật cả 11 huyện miền núi tham gia chiếm 100% số huyện thuộc diện hưởng chính sách.

         2. Quyết định 4101/2005/QĐ - UBND:

* Cải tạo tầm vóc đàn bò đạt kết qủa từng năm như sau:

	Năm
	Số bò cái có chửa bằng TTNT ( con)
	Bò cáí mua nhảy trực tiếp (con)
	Tập huấn     (lớp)
	Mua bò đực giống(con)
	Số huyện tham gia (huyện)

	2005
	18.500
	2.750
	61
	44
	16

	2006
	25.056
	
	34
	
	16

	2007
	22.189
	
	38
	
	16

	2008
	16.530
	
	51
	
	16


           * Chăn nuôi lợn hướng nạc:

	Năm
	Lợn ông bà (con)/trại
	Lợn Bố Mẹ mua về (con)
	Lợn đực giống mua (con)
	Tập huấn (lớp)
	Tiêm phòng (con)
	Huyện tham gia (huyện)

	2005
	1.000/11
	
	112
	45
	15.898
	20

	2006
	1.168/13
	5.144
	107
	34
	13.490
	17

	2007
	1.130/11
	3.891
	43
	28
	13.890
	17

	2008
	1.108/11
	3.090
	61
	16
	13.196
	17


* Đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại tập trung:

- Năm 2006 có 11 trang trại thuộc 7 huyện, trong đó miền núi 2 huyện.

- Năm 2007 có 9 trang trại thuộc 4 huyện, trong đó miền núi 2 huyện.

- Năm 2008 có 6 trang trại thuộc 6 huyện, trong đó miền núi 1 huyện.

* Tổng hợp kinh phí đã cấp ( Số liệu năm 2009 chưa quyết toán):

	Năm
	Quyết định 3017                                (triệu đồng)
	Quyết định 4101

(triệu đồng)

	2005
	
	5.275

	2006
	3.538
	12.848

	2007
	3.383
	11.491

	2008
	1.553
	8.470

	Cộng
	8.474
	38.084


3. Đánh giá chung:

- Hai quyết định đều cùng thực hiện từ năm 2005 đến 2010. Số liệu mới quyết toán hết năm 2008, đánh giá chung là 11 huyện miền núi đều tham gia thực hiện quyết định 3017 đạt 100%, quyết định 4101 cả tỉnh có 17 huyện tham gia có số liệu báo cáo đạt trên 60% số huyện thị trong tỉnh; tuy đến nay số huyện truy cập số liệu chưa thật đầy đủ. Nhưng với số liệu khảo sát đã cho thấy rằng: nhờ có 2 quyết định trên, chăn nuôi tỉnh ta đã tạo được sự phát triển bứt phá, đặc biệt là chỉ tiêu cải tạo tầm vóc đàn bò, phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc, gây dựng đàn lợn giống ông bà , bố mẹ hướng nạc có tiến bộ rõ rệt, tăng cả số lượng và chất lượng ( có số liệu đã nêu trên) nhất là đàn giống ông bà được giám định đánh giá hàng năm.

- Trong chỉ đạo nhiều huyện xã đã xây dựng được kế hoạch, xây dựng bổ sung các chính sách địa phương để khuyến khích điển hình như huyện Cẩm Thuỷ, Nông Cống, Thạch Thành, Hoằng Hoá, Thọ Xuân, Yên Định…

- Một số cơ sở vật chất chăn nuôi ở địa bàn huyện được xây dựng, đội ngũ cán bộ kỹ thuật khuyến nông viên chăn nuôi tại cơ sở được tăng cường một bước,tuy chưa đảm bảo yêu cầu, lực lượng lao động chăn nuôi được tập huấn kỹ thuật tăng đáng kể.

- Bốn chỉ tiêu chính sách trong quyết định 3017 và 3 chỉ tiêu trong quyết định 4101 đều được thực hiện phần lớn các huyện. Việc theo dõi, giám sát, hỗ trợ ngân sách cho các chỉ tiêu được rõ ràng chặt chẽ.

*  Ba điểm yếu trong việc thực hiện quyết định trên là:

- Chỉ tiêu hỗ trợ xây dựng trang trại đạt qúa thấp, theo số liệu toàn tỉnh chỉ có 26 trang trại được cấp hỗ trợ, trong đó miền núi mới được 5 trang trại. Nguyên nhân chính, theo chúng tôi có 3 nguyên nhân cụ thể:

 + Quy mô trang trại được hỗ trợ trong quyêt định 4101 là qúa cao ( bò thịt quy mô 300 con, lợn ngoại sinh sản 200 con, lợn thịt 1500 con), quy mô trên không thích hợp với năng lực đầu tư kinh tế hộ nông dân tỉnh ta, lãi suất vay đầu tư cao. Một số hộ có năng lực đầu tư nhưng đã xây dựng trang trại trước năm 2005.  

+ Do biến động giá cả thị trường bất lợi cho người chăn nuôi ( giá gia súc giảm, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao )

+  Nguy cơ dịch bệnh cao.

- Sự chỉ đạo ở một số huyện yếu, thiếu giải pháp chính sách và vận động tuyên truyền.Trong thống kê theo dõi thấy khoảng 16 -17 huyện trên 60% số huyện đạt các chỉ tiêu dưới trung bình. Nhìn chung đạt mức trợ cấp thấp, số liệu Tài chính cấp trong 4 năm từ năm 2005 đến 2008, toàn tỉnh trợ cấp 46,56 tỷ đồng, bình quân mỗi năm trợ cấp khoảng hơn 11,6 tỷ đồng, điều này chứng tỏ tốc độ phát triển chăn nuôi  chậm cả 3 nội dung: chương trình cải tạo đàn bò, lợn hướng nạc và phát triển chăn nuôi trang trại. Trong quyết định 3017 về chính sách hỗ trợ chăn nuôi trâu bò trên địa bàn miền núi, nhưng chỉ có chính sách về con bò không có chính sách phát triển chăn nuôi trâu. Quyết định 4101 về chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm nhưng không đề cập chính sách cho chăn nuôi gia cầm.

V. Một số kiến nghị.

1. Chăn nuôi là ngành sản xuất chính trong nông nghiệp, theo quy hoạch giai đoạn tới hướng chính là chăn nuôi công nghiệp hàng hoá theo quy mô trang trại, đưa nhanh tốc độ như quy hoạch xác định, năm 2010 tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 40% giá trị sản xuất nông nghiệp, năm 2020 đạt 50% thì phải đặt chính sách khuyến khích chăn nuôi cao hơn nữa, vừa phát triển toàn diện, đồng thời phải tập trung vào các giải pháp khoa học công nghệ và chính sách khuyến khích đầu tư và tổ chức chỉ đạo. Nếu tiếp tục thực hiện các quyết định 3017 và 4101, thì cần điều chỉnh giảm quy mô trang trại được hỗ  trợ đầu tư, giảm chênh lệch cấp độ quy mô trang trại, khuyến khích người đầu tư quy mô nhỏ, vừa để tăng lượng người đầu tư chăn nuôi; vì nông dân tỉnh ta còn nghèo, khả năng đầu tư trang trại lớn còn rất thấp. Cần có chính sách khuyến khích chăn nuôi môi trường sạch, như đưa trang trại vào khu tập trung, trang trại có hầm bioga…

 Tiếp tục khuyến khích chăn nuôi trang trại tập trung gắn với chăn nuôi hộ, tập trung cải tạo đàn bò, phát triển chăn nuôi lợn hướng nạc. Đồng thời phát triển mạnh lợn lai kinh tế tạo ra sản phẩm thịt quy mô lớn hơn.

2. Theo phản ảnh của  nhiều huyện một số vấn đề như sau:

2.1. Quỹ đất xây dựng trang trại rất khó khăn vì đất công của xã không còn, đất vườn trong hộ dân rất ít, đất canh tác tuy đổi điền dồn thửa nếu vận dụng để xây dựng trang trại nhưng thời gian quyền sử dụng không đủ, vì vậy đề nghị nhà nước có chính sách quyền sử dụng đất canh tác chuyển xây dựng trang trại phải từ 30 - 50 năm.

2.2. Đàn giống lợn đã có chính sách khuyến khích lợn ông bà, bố mẹ hướng nạc nhưng cần nghiên cứu giũ quỹ gien giống lợn Móng cái ở tỉnh ta.

2.3. Cần có chính sách khuyến khích giết mổ gia súc tập trung, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Xây dựng các mô hình chăn nuôi sạch, gắn chăn nuôi vệ sinh an toàn và tiêu thụ sản phẩm.

2.4. Chương trình khuyến nông cần xây dựng các mô hình cây thức ăn gia súc như ngô, đậu tương, các loại cỏ năng suất cao, xây dựng mô hình sử dụng đất phục vụ chăn nuôi là bao nhiêu cho phù hợp với yêu cầu đưa tỷ trọng giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 40 - 50% gía trị sản xuất nông nghiệp.

3. Tăng cường đội ngũ khuyến nông chăn nuôi, tỷ lệ này phải tăng nhanh từ 5- 10 năm tới, có cơ cấu tăng cán bộ chăn nuôi ở cấp huyện, xã đảm bảo yêu cầu quản lý, chỉ đạo phục vụ chương trình chăn nuôi.

4. Đẩy mạnh các hoạt động khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong nông thôn về chăn nuôi, xây dựng phong trào quần chúng, hội nghề nghiệp chăn nuôi, tạo lực lượng lạo động chăn nuôi được đào tạo nghề chiếm tỷ lệ cao  cho nông nghiệp.Trên đây là những nội dung báo cáo giám định chính sách chăn nuôi với hai quyết định 3017 và 4101 và một số đề xuất của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp hội khoa  học kỹ thuật tỉnh, nhằm góp phần thiết thực đóng góp vào sự nghiệp chung phát trtiển kinh tế xã hội của tỉnh. Báo cáo chắc chắn còn nhiều thiếu sót, vì số liệu cung cấp của các huyện chưa thật đủ vừa chưa thật chính xác, dẫu sao cũng là cứ liệu có thể đánh giá được tình hình và kết quả. Thời gian nghiên cứu qúa ngắn, kinh phí hạn hẹp, tổ chuyên gia mạnh dạn báo cáo và đề xuất để được nghiên cứu và sử dụng.

                 Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Thanh Hoá

             Chủ nhiệm dự án phản biện Quỹ môi trường toàn cầu

                                             Nguyễn Văn Thát
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